
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

STT Họ và tên MSV Lớp Khóa Khoa/Viện
ĐRL cấp 

Trường

Xếp loại RL 

cấp Trường

5223 Đỗ Hải Anh 11170074 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5224 Dương Hải Anh 11170101 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 66 Khá

5225 Lưu Thị Phương Anh 11170185 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 94 Xuất sắc

5226 Nguyễn Thị Phương Anh 11170286 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 89 Tốt

5227 Phạm Kiều Anh 11170337 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5228 Ưng Thị Vân Anh 11170431 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5229 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11170492 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5230 Trần Thị Cúc 11170717 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5231 Trần Quốc Cường 11170743 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5232 Tạ Quang Đạt 11170804 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5233 Đặng Sơn Đông 11170850 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5234 Nguyễn Vũ Dũng 11171010 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 100 Xuất sắc

5235 Lê Thị Kỳ Duyên 11171116 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 81 Tốt

5236 Trương Quỳnh Giang 11171216 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5237 Nguyễn Thị Thu Hà 11171303 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5238 Nguyễn Thị Thu Hà 11171304 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5239 Nguyễn Thị Hải 11171396 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5240 Nguyễn Minh Hằng 11171435 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5241 Nguyễn Thị Hằng 11171440 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5242 Trần Thị Thu Hằng 11171477 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5243 Nguyễn Thanh Hiền 11171576 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5244 Cao Trung Hiếu 11171642 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5245 Đỗ Duy Hiếu 11171650 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5246 Trần Thị Thúy Hòa 11171760 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 76 Khá

5247 Lê Duy Hoàng 11171800 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5248 Bùi Thị Huế 11171869 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5249 Trần Thị Thanh Hương 11172025 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5250 Nguyễn Quang Huy 11172116 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5251 Nguyễn Thị Liên 11172490 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 90 Xuất sắc

5252 Đinh Hà Linh 11172529 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 100 Xuất sắc

5253 Lê Diệu Linh 11172582 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5254 Nguyễn Diệu Linh 11172632 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 78 Khá

5255 Nguyễn Diệu Linh 11172633 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 65 Khá

5256 Vũ Thanh Loan 11172852 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5257 Trần Thị Mỹ Lộc 11172861 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 93 Xuất sắc

5258 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11173420 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 85 Tốt

5259 Nguyễn Cẩm Nhung 11173597 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5260 Phùng Thị Tú Oanh 11173676 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 70 Khá

5261 Nguyễn Mai Phương 11173810 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 73 Khá

5262 Nguyễn Minh Phượng 11173885 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 70 Khá

5263 Hoàng Lê Quý 11173950 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 86 Tốt

5264 Lại Như Quỳnh 11173991 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5265 Vũ Thị Như Quỳnh 11174033 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 74 Khá

5266 Hoàng Sơn 11174060 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 82 Tốt

5267 Đỗ Phương Thanh 11174203 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 79 Khá

5268 Trần Thị Thúy 11174630 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5269 Nguyễn Thị Hà Trang 11174885 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 70 Khá

5270 Nguyễn Thị Thu Trang 11174909 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 60 Trung bình

5271 Phạm Thu Trang 11174953 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 83 Tốt

5272 Trần Thị Thu Trang 11174978 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 80 Tốt

5273 Vũ Huyền Trang 11174997 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 96 Xuất sắc

5274 Hoàng Lan Phương 11176281 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 68 Khá

5275 Phạm Thu Nga 11176303 KT QLTN&MT 59 59 Khoa MT,BĐKH&ĐT 70 Khá
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